
Ngày, tháng, 

năm giữ hạng 

thấp hơn liền kề 

(hoặc tương 

đương)

Tổng số năm và 

số tháng

1

Phạm 

Văn 

Thượng

20/06/1969
Hiệu 

trưởng

Trường 

THCS 

Yên 

Bình

Đại học
SP 

Toán
04/01/2007

BD theo 

tiêu chuẩn 

CDNN 

GV THCS

07/07/202

0

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Tiếng 

Anh B
TC

Giáo viên 

THCS 

hạng II

V.07.04.3

1
6 5,7

01/07/202

4
01/09/1994 14/01/2008 18N7T ĐÚNG

Năm học 2021-2022: HT 

tốt nhiệm vụ. 

Năm học 2022-2023:HT 

Xuất sắc nhiệm vụ. 

Năm học 2023-2024: HT 

Xuất sắc nhiệm vụ. 

Năm học 2024-2025:HT 

Xuất sắc nhiệm vụ.

 Năm học 2025-2026: HT 

Xuất sắc nhiệm vụ.

X

Chiến sỹ thi đua 

cấp tỉnh năm học 

2010-2011

GV THCS 

Hạng I

V.07.04.3

0

2

Nguyễn 

Thị Thúy 

Hằng

27/12/1978
Giáo 

viên

Trường 

THCS 

Yên 

Bình

Đại học 
SP Ngữ 

văn
15/11/2016

BD  theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề 

nghiệp 

Giáo viên 

THCS 

hạng II

18/01/201

9

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Tiếng 

Anh B

Giáo viên 

THCS 

hạng II

V.07.04.3

1
3 4,68

01/05/202

4
01/11/2000 01/05/2001 6T 01/07/2020 6 năm ĐÚNG

Năm học 2021-2022: HT 

Xuất sắc nhiệm vụ. 

Năm học 2022-2023:HT 

Xuất sắc nhiệm vụ. 

Năm học 2023-2024: HT 

Xuất sắc nhiệm vụ. 

Năm học 2024-2025:HT 

Xuất sắc nhiệm vụ.

 Năm học 2025-2026: HT 

Xuất sắc nhiệm vụ.

X

- Bằng khen của 

Chủ tịch UBND 

tỉnh (năm 2025)

'- Danh hiệu GV 

dạy giỏi cấp 

huyện năm học 

2023-2024

GV THCS 

Hạng I

V.07.04.3

0

3
Đinh Thị 

Thơm
31/5/1978

Tổ phó 

tổ 

chuyên 

môn

Trường 

THCS 

Yên 

Bình

Đại học
SP Ngữ 

văn
19/8/2005

BD theo 

tiêu chuẩn 

CDNN 

GV THCS

07/7/2020

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Tiếng 

Anh B

Giáo viên 

THCS 

hạng II

V.07.04.3

1
5 5,36 01/6/2025 09/01/1999 03/01/2000 6T 08/01/2005 20N 8T ĐÚNG

Năm học 2021-2022 HT tốt 

nhiệm vụ.

 Năm học 2022-2023 HT 

xuất sắc nhiệm vụ.

 Năm học 2023-2024 HT 

xuất sắc nhiệm vụ.

Năm học 2024-2025 HT tốt 

nhiệm vụ

 Năm học 2025-2026 HT 

tốt nhiệm vụ.

X

-Bằng khen của 

TW Đoàn (2021)

-Bằng khen của 

TW Đoàn (2023)

-Bằng khen của 

Tỉnh Đoàn 

(2020) -Bằng 

khen của Tỉnh 

đoàn ( 2022)                                                                      

GV THCS 

Hạng I

V.07.04.3

0

Phạm Thị Thuỳ

DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỬ DỰ XÉT THĂNG HẠNG GIÁO VIÊN NĂM 2026

Chứng chỉ bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn CDNN

Trình độ tin 

học (nếu có)

Trình độ 

ngoại 

ngữ (nếu 

có)

Trình độ 

lý luận 

chính trị 

(nếu có)

Chứng 

chỉ khác 

(CC 

nghiệp 

vụ sư 

phạm,…

.)

Số TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Trường 

hợp đảm 

bảo đúng 

theo các 

quy định 

thì ghi: 

ĐÚNG

Thời gian phải 

tập sự (ghi tổng 

thời gian tập sự 

6T, 9T, 12T)

Thời gian giữ hạng (kể cả 

thời gian giữ ngạch hoặc 

hạng tương đương) tính đến 

hết tháng 6 năm 2026

Chức vụ, 

công việc 

hiện 

đang 

đảm 

nhiệm

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Phạm Văn Thượng

Trình độ 

Ngành, 

chuyên 

ngành

Ngày tháng năm 

cấp bằng

UBND XÃ VŨ 

DƯƠNGTRƯỜNG THCS 

YÊN BÌNH

Tên 

Ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/

Mã số
Bậc lương

Trình độ chuyên môn 

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại)

Hệ số 

lương

Vũ Dương, ngày 29 tháng 07 năm 2026

HIỆU TRƯỞNG

Tên chức 

danh

Ngày tháng 

năm hết tập 

sự, bổ nhiệm 

chính thức vào 

CDNN/ngạch

Đơn vị Thời gian 

tính nâng 

lương lần 

sau

Thời gian 

tuyển dụng 

viên chức (Ghi 

rõ ngày tháng 

năm tuyển dụng 

viên chức)

 Mã số

Không 

trong thời 

hạn xử lý 

kỷ luật; 

không 

trong thời 

gian thực 

hiện các 

quy định 

liên quan 

đến kỷ 

luật theo 

quy định 

của Đảng 

và của 

pháp luật

Thành tích đạt 

được (theo yêu cầu 

hạng dự xét)

CDNN/Chức danh viên 

chức đề nghị thăng hạng

Vượt 

khung (%)

Ngạch/Chức danh nghề nghiệp, bậc lương, hệ số lương hiện giữ

Kết quả đánh giá, xếp loại viên 

chức
Tên chứng 

chỉ

Ngày tháng 

năm cấp 

chứng chỉ

1



2


